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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 và 
các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp năm 2020

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Quyết định số 4999/QĐ-BYT - 01/12/2020 của Bộ Y tế V/v Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
Trạm Y tế xã ……… xây dựng Kế hoạch Phòng, chống dịch dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp năm 2020 như sau:
II. Mục đích, yêu cầu
2.1. Mục đích
- Thực hiện nghiêm việc chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
- Chủ động, tích cực, quyết liệt với các tình huống dịch cụ thể để trạm Y tế duy trì hoạt động bình thường.
- Phát hiện sớm các trường hợp COVID-19 và các trường hợp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khi đến khám và điều trị tại trạm Y tế. Thực hiện các biện pháp sàn lọc, cách ly kịp thời, an toàn, báo cáo với các cấp có thẩm quyền để có biện pháp đáp ứng thích hợp, không để dịch lây lan.
2.2. Yêu cầu
- Tất cả cán bộ, người lao động của trạm y tế chấp hành nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
- Trưởng trạm Y tế triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ trong đơn vị.
III. Phân loại cấp độ dịch bệnh tại trạm Y tế:
3.1. Phân loại cấp độ dịch bệnh
3.1.1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19 (các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp) tại địa phương.
3.1.2. Cấp độ 2: Có trường hợp mắc bệnh COVID-19 (các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp) tại địa phương.
IV. Nội dung và giải pháp thực hiện:
4.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:
Tham mưu cho UBND xã, trung tâm Y tế kiện toàn, thành lập các ban, các tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, tổ và các thành viên.
4.2. Các hoạt động đáp ứng theo cấp độ dịch và tình huống:
4.2.1. Đáp ứng theo phân loại cấp độ dịch bệnh ở địa phương
4.2.1.1. Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc
 a, Mục tiêu:
Phát hiện sớm người tiếp xúc với F1,F2 mắc bệnh tại địa phương, xử trí cách ly, chuyển tuyến đến khu vực cách ly tập trung, không để dịch lây lan tại trạm y tế và cộng đồng.
b, Công tác chỉ đạo:
- Triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát các cá nhân, tập thể trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng; chấn chỉnh kịp thời các cá nhân, tập thể chấp hành chưa nghiêm việc phòng chống dịch bệnh.
- Cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của các cấp, tình hình dịch bệnh để thực hiện công tác chỉ đạo phòng, chống dịch một cách chủ động, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.
c, Thực hiện giám sát và phòng, chống dịch bệnh:
- Nội dụng 1: Ghi nhận thông tin, sàng lọc ban đầu, điều tra dịch tễ tại trạm Y tế; giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
+ Nhân lực thực hiện sàng lọc ban đầu, điều tra dịch tễ là 02 người thực hiện ghi nhận thông tin, sàng lọc ban đầu, điều tra dịch tễ.
+ Địa điểm: trước cộng trạm Y tế.
+ Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính tại khu khám bệnh hoặc theo sự điều động của ban chỉ đạo. 
+ Nhiệm vụ: 
Đón tiếp, sàng lọc, phát hiện những người bệnh hoặc người nhà người bệnh nghi ngờ/mắc COVID-19 (dịch bệnh viên đường hô hấp cấp) bằng việc sử dụng tờ khai y tế và đo thân nhiệt tại chỗ.
Tư vấn, yêu cầu người bệnh hoặc người nhà người bệnh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào trạm Y tế. Với những người bệnh hoặc người nhà người bệnh xác định nghi ngờ/mắc COVID-19 (dịch bệnh viên đường hô hấp cấp) thì tư vấn, yêu cầu chuyển đến phòng cách ly tại trạm Y tế để CDC huyện đến khám và chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị.
+ Giám sát việc đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch:
Thực hiện giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trạm Y tề. khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ cần chấn chỉnh ngay và để có biện pháp xử lý thỏa đáng.
- Nội dung 2: Đối tượng người bệnh đi từ vùng dịch, tiếp xúc với F1
+ Đối với những người đến từ vùng dịch chưa qua 14 ngày, các trường hợp nghi nhiễm, trường hợp F1, F2 lập tức chuyển vào khu cách ly, báo cáo ban chỉ đạo.
+ Đối với những người không có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, đi qua vùng dịch hoặc là từ F3, F4 trở đi, hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú, các khoa lập danh sách báo cáo Ban chỉ đạo thông báo khoa CDC huyện có biện pháp giám sát.
+ Sau khi vận chuyển người bệnh, thực hiện phun khử khuẩn tiệt khuẩn, vệ sinh dụng cụ, bề mặt tại khu người bệnh lưu trú tại trạm Y tế, trên đường người bệnh di chuyển. 
- Nội dung 3: Thực hiện các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu cho nhân viên y tế: Khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc hoặc tiếp xúc gần với người mắc/nghi mắc. Quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa bổ sung. Không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người; che kín mũi, miệng khi ho, hắt hơi. 100% nhân viên y tế đeo khẩu trang trong bệnh viện và ra cộng đồng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn tay nhanh, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên vệ sinh miệng, họng bằng nước muối sinh lý; lau chùi các vật dụng, bề mặt bằng nước sát khuẩn tay, cồn hoặc chất tẩy rửa thông thường, phòng làm việc thông thoáng, vệ sinh thường xuyên. Tăng cường thể lực như: ăn uống điều độ, tăng cường hoa quả, tập luyện thể thao, sinh hoạt hợp lý. Tất cả nhân viên trong bệnh viện phải tự theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, có bất thường báo ngay cho trưởng, phó trạm sau đó báo lên Ban chỉ đạo của bệnh viện.
d, Thực hiện tập huấn chuyên môn, tuyên truyền khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh.
- Trạm Y tế phối hợp với Phòng điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn tập huấn, huấn luyện cho nhân viên về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo tài liệu của Bộ Y tế, thực hành sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân; bảo đảm sự tuân thủ các quy định, quy trình vệ sinh tay, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, vệ sinh khử khuẩn khu cách ly và vệ sinh môi trường bệnh viện. thực hành phòng lây nhiễm đối với nhân viên y tế, người nhà người bệnh, khách thăm về quản lý chất thải y tế, quản lý đồ vải, dụng cụ ăn uống.
e, Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, hóa chất, vật tư y tế, trang bị phòng hộ, trang thiết bị máy móc phục vụ phòng, chống dịch.
- Chuẩn bị khu cách ly khi dịch chuyển sang cấp độ 4, 5 :Xây dựng kế hoạch thành lập khu cách ly cho nhân viên y tế và người bệnh, xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch đảm bảo hậu cần của khu cách ly.
- Bộ phận Dược dự trù phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu theo danh mục tại phụ lục 2 theo Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19; số lượng theo nhu cầu, đặc thù của trạm y tế.
- Dự trù hóa chất phun khử khuẩn, xây dựng kế hoạch ứng phó, phân công cán bộ phụ trách việc phun khử khuẩn tại các khu vực có người mắc/nghi mắc COVID-19 hoặc các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; xây dựng quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ, trang thiết bị.
4.2.1.2.Cấp độ 2: Dịch COVID-19 (các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp) xảy ra ở một vài nơi trên địa phương 
a, Mục tiêu:
- Đảm bảo cách ly triệt để người bệnh mắc COVID-19 và các dịch bệnh viên đường hô hấp cấp, không để dịch lây lan trong trạm y tế và ra cộng đồng, đặc biệt không để lây nhiễm cho NVYT.
- Phát hiện kịp thời những người đi từ vùng dịch về, báo cáo ngay cho khoa CDC huyện về các trường hợp đi từ vùng dịch về, thực hiện theo dõi sức khỏe .
b, Công tác chỉ đạo:
- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo của UBND xã, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của cấp trên.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, cách ly, điều trị.
- Tổ chức họp giao ban, báo cáo tình hình, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trực tuyến, hạn chế tập trung đông người.
- Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn, tẩy uế, phòng chống lây nhiễm chéo trong trạm Y tế, đặc biệt phòng, chống lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế.
- Đảm bảo duy trì điều trị đối với những người bệnh mạn tính điều trị tại trạm.
- Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình lây lan của dịch bệnh, rà soát kịp thời trong trường hợp quá khả năng cần đề xuất Ban chỉ đạo của tỉnh hỗ trợ kịp thời.
c, Giám sát và phòng chống dịch bệnh:
- Thực hiện những nội dung như cấp độ 1.
- Đảm bảo cách ly triệt để các trường hợp mắc/nghi mắc. Giám sát chặt chẽ đối tượng tiếp xúc gần, tăng cường công tác tẩy uế, khử khuẩn đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.
- Phân luồng người bệnh: người bệnh mắc/nghi mắc phân luồng vào khám sàng lọc tại khu cách ly. Có biển báo chỉ dẫn hướng đi cho người bệnh, xe vận chuyển người bệnh mắc/nghi mắc đảm bảo không qua các khu nhà, chỗ tập trung đông người.
- Khi xuất hiện người mắc/nghi mắc, báo cáo khẩn với ban chỉ đạo của huyện hỗ trợ trạm y tế:
+ Công tác phong tỏa, cách ly tuyệt đối khu vực có người bệnh, có hàng rào ngăn cách, tránh xâm nhập trái quy định, đảm bảo an ninh, cấp phép cho người ra, vào khu cách ly.
+ Công tác khám và điều trị tại trạm y tế.
+ Công tác tẩy uế, khử khuẩn khu vực ô nhiễm có thể gây nên ổ dịch.
+ Tổ chức công tác xử lý y tế, chôn cất khi có người tử vong theo quy định của pháp luật.
d, Thực hiện tổ chức chuyển tuyến:
- Phát hiện sớm, cách ly điều trị ban đầu theo các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế.
- Trạm Y tế ưu tiên cho chống dịch, không nhận thêm người bệnh mới, vẫn tổ chức điều trị cho những người bệnh đang điều trị nội trú tại trạm.
- Khám sàng lọc, cấp cứu, điều trị ban đầu cho người bệnh tại khu cách ly của người bệnh; nhân viên y tế khám sàng lọc, cách ly tại khu cách ly của nhân viên y tế.
- Tổ Chuyên môn trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh; đảm bảo nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng hộ cá nhân cho NVYT. Quy định cụ thể khu vực làm việc, thời gian làm việc trong giờ hành chính, giờ trực. khi có trường hợp khẩn cấp, Ban chỉ đạo điều động thêm nhân lực.
[bookmark: _GoBack]V. Tổ chức thực hiện:
5.1. Trưởng trạm Y tế
- Chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch của trạm. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh đến các cán bộ nhân viên. Thực hiện chỉ đạo chung nhằm đảm bảo phòng chống dịch với phương châm quyết liệt, hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra.
- Là đầu mối cung cấp thông tin ra bên ngoài, liên hệ với ban chỉ đạo tỉnh và các bệnh viện khác đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh khi dịch xảy ra tại bệnh viện.
5.3. Nhân viên Dược:
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan dự trù cơ số thuốc, vật tư, hóa chất để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao đúng quy định, tránh lãng phí và đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động thường xuyên và phòng chống dịch bệnh.
- Năm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh theo các tình huống, tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về việc dự trù, đề xuất cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất, thuốc...
5.4. Dự trù kinh phí:
Trưởng trạm  tổng hợp các khoản tiền phục vụ phòng chống dịch báo cáo ban chỉ đạo của bệnh viện.Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện nguồn chi hợp lý.
Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp năm 2020. Kế hoạch sẽ được cập nhật, điều chỉnh bổ sung kịp thời với diễn biến của tình hình dịch bệnh và quá trình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cụ thể. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc các bộ phận góp ý để trưởng trạm tổng hợp trình lãnh đạo để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả.
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